	SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DỤC
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮAKÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ văn, lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề



I.ĐỌC HIỂU: (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:
HÒN ĐÁ XÙ XÌ
Tôi thường tiếc cho hòn đá xù xì trước cửa nhà mình: nó đen sì sì nằm sấp ở đó như con trâu, chẳng ai biết nó có từ bao giờ, chẳng ai để ý đến nó. Mỗi mùa gặt hái, phơi rơm rạ trước cổng, bà nội lại bảo: "Hòn đá vướng quá, bao giờ mới vần nó đi được".
Bác tôi làm nhà muốn lấy đá xây tường, nhưng khổ một nỗi nó chẳng ra hình thù gì cả, không bằng phẳng, không góc cạnh, dùng búa đục thì tốn sức quá, chẳng bằng ra bãi sông gần đó thả sức chọn đá vác về còn tốt hơn chán vạn. Nhà xây xong, làm bậc hè, bác tôi cũng không chọn đến nó. Năm ấy, có bác thợ đá về làng, đục đẽo cho gia đình tôi chiếc cối. Bà nội tôi bảo: "Lấy quách hòn đá này, khỏi phải vần từ xa". Bác thợ đá ngắm nghĩa mãi, rồi lắc đầu, chê chất đá mịn quá không dùng được.
[...] Nó nằm lặng lẽ ở đó, bóng râm của cây hòe bên sân không che được nó, hoa cũng chẳng bao giờ mọc trên mình nó. Cỏ dại mọc, dâu leo lan dần phủ lên nó một lớp rêu xanh màu đen lốm đốm. Bọn trẻ chúng tôi cũng ghét hòn đá, đã từng rủ nhau vần đi, song không vần nổi. Tuy luôn luôn mắng chê nó, song chẳng biết làm thế nào, đành kệ nó nằm chết gì ở đó.
[...] Cuối cùng một hôm, có một nhà thiên văn về làng. Ông đi qua ngõ nhà tôi, chợt phát hiện ra hòn đá này, ánh mắt cứ cuốn hút vào nó. Ông đã ở lại, không đi nữa và sau đó lại có vài người kéo đến, bảo đó là hòn đá rơi từ vũ trụ xuống đã hai ba trăm năm, là một hòn đá rất ghê gớm. Sau đó không lâu, một chiếc ô tô đến đã cẩn thận chở hòn đá đi.
Chuyện này khiến bọn tôi đứa nào cũng hết sức ngạc nhiên. Hòn đá vừa xù xì, xấu xí, vừa tai quái này, thì ra từ trên trời rơi xuống. Nó đã từng vá trời, đã từng tỏa nhiệt, tỏa ánh sáng trên trời. Tổ tiên của chúng ta có lẽ đã nhìn thấy nó, nó đã đem lại cho tổ tiên ánh sáng, lòng ngưỡng mộ và sự ước ao, song nó đã rơi xuống trong bùn đất, trong cỏ hoang, nằm ở đấy mấy trăm năm ư?
Bà nội bảo:
- Thật chẳng thể nhận ra, hòn đá không bình thường, ngay đến tường cũng không xây nổi, bậc lên xuống cũng chẳng thể lát được!
- Nó xấu xí quá mà! - Nhà thiên văn bảo
- Đúng, nó xấu xí quá.
- Nhưng đó chính là cái đẹp của nó - Nhà thiên văn nói tiếp. - Nó lấy xấu làm đẹp.
- Lấy xấu làm đẹp ư?
- Đúng, xấu đến tận cùng là đẹp đến tận cùng. Chính vì thế nó không phải là hòn đá bướng bỉnh thông thường, đương nhiên không thể xây tường, lát bậc lên xuống, không thể điêu khắc và giặt vò quần áo. Nó không phải là thứ để làm những trò ấy, cho nên thường bị người ta chê bai.
Bà nội đỏ mặt. Tôi cũng đỏ mặt.
Tôi cảm thấy xấu hổ cho mình, đồng thời cảm thấy cái vĩ đại của hòn đá, thậm chí tôi còn oán giận hòn đá tại sao đã im lặng chịu đựng tất cả bao nhiêu năm nay? Song tôi lại lập tức cảm nhận sâu sắc sự vĩ đại của hòn đá đã sống âm thầm và không sợ hiểu lầm.
(Theo Giả Bình Ao, Cây Phật, in trong Tản văn, NXB Văn học, Hà Nội 2003)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1: Nêu phương thức biểu đạt chủ yếu của văn bản?
     A.Nghị luận          B. Miêu tả          C. Tự sự          D. Biểu cảm
Câu 2: Truyện ngắn trên sử dụng người kể chuyện ở ngôi thứ mấy? 
A. Ngôi thứ nhất        B. Ngôi thứ hai       
C. Ngôi thứ ba        D. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba
Câu 3: Văn bản trên chủ yếu được kể từ điểm nhìn của nhân vật nào? 
A. Điểm nhìn của nhân vật bà nội.    
B. Điểm nhìn của nhân vật tôi.       
C. Điểm nhìn của nhân vật tôi và nhân vật bà nội.       
D.  Điểm nhìn của nhân vật nhà thiên văn.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây nói lên nội dung tóm tắt của truyện? 
A. Câu chuyện về hòn đá xù xì, vô dụng bị người ta lãng quên.
B. Câu chuyện về hòn đá vĩ đại đã sống âm thầm và không sợ bị hiểu lầm.
C. Câu chuyện về hòn đá xù xì, bị người đời chê bai cho đến khi được nhà thiên văn phát hiện ra giá trị là một thiên thạch thì mọi người mới thay đổi thái độ.
D. Câu chuyện về hòn đá xù xì được nhà thiên văn phát hiện ra giá trị.
 Câu 5: Hòn đá trong văn bản tượng trưng cho điều gì trong cuộc sống? 
A. Tượng trưng cho những khiếm khuyết ngoại hình chưa đẹp ở một người nào đó khi nhìn nhận qua loa, đại khái
B. Tượng trưng cho lớp người bị rẻ rúng, khinh khi trong xã hội
C. Tượng trưng cho những người sống nhẫn nại, âm thầm.
D. Cả A, B và C đều đúng.
Câu 6: Theo em tại sao nhân vật tôi ở cuối truyện lại thấy xấu hổ? 
A. Vì đã có cái nhìn không đúng về hòn đá.
B. Vì thấy mình thấp kém hơn hòn đá.
C. Vì bây giờ đã phát hiện ra giá trị vĩ đại của hòn đá.
D. Cả A,B,C đều đúng.
Câu 7: Chi tiết nào sau đây là chi tiết tiêu biểu, mang tính “mở nút” trong câu chuyện? 
A. Chi tiết bà nội tôi bảo: “lấy quách hòn đá này khỏi phải vần từ xa”.
B. Chi tiết nhà thiên văn bảo đó là: “ hòn đá từ vũ trụ rơi xuống đã mấy trăm năm”.
C. Chi tiết:  “bà nội đỏ mặt, tôi cũng đỏ mặt”
D. Cả A,B,C đều đúng.
Câu 8: Theo em nhà thiên văn trong câu chuyện đã có nhìn nhận, đánh giá về hòn đá theo cách nào: 
A. Nhìn nhận đánh giá theo công dụng, chức năng phổ biến.
B. Nhìn nhận đánh giá theo thói quen, định kiến, kinh nghiệm thông thường.
C. Nhìn nhận đánh giá theo số đông.
D. Nhìn nhận đánh giá theo phương diện bên trong, bản chất, chuyên biệt.
Trả lời câu hỏi
 Câu 9: Em có nhận xét gì về cách nhìn nhận của mọi người và nhà thiên văn đối với hòn đá trong câu chuyện trên. 
  Câu 10: Bài học có ý nghĩa nhất mà em rút ra từ câu chuyện là gì? 
II. LÀM VĂN: ( 4.0đ )
  Em hãy viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá về cách kể chuyện trong tác phẩm đã cho ở phần đọc hiểu.
----------------Hết------------------
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HƯỚNG DẪN CHẤM CHI TIẾT
PHẦN ĐỌC HIỂU: ( 6.0đ )
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	











	1
	C
	0.5

	
	2
	A
	0.5

	
	3
	B
	0.5

	
	4
	C
	0.5

	
	5
	D
	0.5

	
	6
	D
	0.5

	
	7
	B
	0.5

	
	8
	B
	0.5

	
	9
	  Nhận xét:
- Cách nhìn nhận của mọi người về hòn đá: là cách nhìn nhận, đánh giá ở bên ngoài theo thói quen, nhiều định kiến nên chỉ thấy hòn đá xấu xí, vô dụng dẫn đến sự chê bai, coi thường.
- Cách nhìn của nhà thiên văn: là cách nhìn nhận , đánh giá ở bản chất bên trong, độc lập, chuyên biệt nên thấy được giá trị của hòn đá.
 HD chấm: 
+ HS trả lời như đáp án hoặc có nhận xét khác đúng đắn, sâu sắc: 1.0 điểm
+ HS nhận xét sơ sài, hời hợt: 0.5 điểm
+ HS đưa ra nhận xét không hợp lí: không cho điểm.
D chấm: 
+ Học sinh trình bày được quan điểm phù hợp, thuyết phục, diễn đạt tốt: 1,0 điểm.
+ Học sinh nêu được quan điểm phù hợp, tuy nhiên chưa rõ ràng, diễn đạt chưa tốt: 0,5 điểm.
+ Học sinh chỉ nêu được quan điểm nhưng không lý giải: 0,25 điểm.
+ Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1.0

	
	10
	Đáp án hướng mở, học sinh có thể rút ra bài học:
- Cẩn thận khi đánh giá con người, sự vật, hiện tượng.
- Chăm lo học tập, rèn luyện, nâng cao sự hiểu biết của mình để có đôi mắt nhìn đời, nhìn người không phiến diện…
HD chấm:
+ Học sinh nêu được những bài học phù hợp, thuyết phục, diễn đạt tốt: 1.0 điểm.
+ Học sinh nêu đượcbài học phù hợp, tuy nhiên chưa rõ ràng, diễn đạt chưa tốt: 0,5 điểm.
+ Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: đặc điểm trong cách kể của nhà văn trong trích đoạn
HD chấm:
- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đúng vấn đề cần nghị luận: 0,0 điểm.
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm: HS có thể trình bày bài viết theo nhiều cách trên cơ sở đảm bảo những yêu cầu sau:
	2.5

	
	
	* Giới thiệu ngắn gọn về tác giả, tác phẩm.
* Phân tích các phương diện nghệ thuật kể chuyện:
+ Lời kể từ điểm nhìn ngôi thứ nhất, khiến câu chuyện có độ chân thực, tin cậy, đồng thời giúp cho nhân vật bộc lộ được cảm xúc, tâm trạng của mình một cách trực tiếp, gây ấn tượng mạnh cho người đọc.  
+ Lời kể có sự kết hợp giữa lời người kể chuyện và lời nhân vật, giúp khắc họa rõ nét tính cách nhân vật, qua đó gửi gắm nhiều thông điệp sâu sắc.
+ Sự kết hợp giữa các phương thức tự sự, biểu cảm và nghị luận, tạo cho câu chuyện trở nên sinh động, có chiều sâu về mặt ý nghĩa.  
* Đánh giá: Trích đoạn nổi bật với những đặc sắc trong nghệ thuật kể chuyện và sự sâu sắc về chủ đề, chứa đựng nhiều bài học cuộc sống vô cùng giá trị. 
HD chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2.5 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 1,75 điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,75 điểm.      
	

	
	
	d. Chính tả, từ ngữ, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
HD chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 
	0.5
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                 MA TRẬN  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
MÔN NGỮ VĂN 11 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	 Truyện ngắn hiện đại
	4
	0
	3
	1
	0
	1
	0
	1
	60

	2
	Viết

	Viết văn bản nghị luận về một về một tác phẩm truyện.

	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	40

	Tổng
	20
	10
	15
	25
	0
	20
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	20%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	

















BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức / Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số lượng câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Đọc hiểu


	Truyện ngắn hiện đại 

	Nhận biết: 
- Nhận biết được đề tài, câu chuyện, sự kiện, chi tiết tiêu biểu, không gian, thời gian, nhân vật trong truyện ngắn 
- Nhận biết được người kể chuyện (ngôi thứ ba hoặc ngôi thứ nhất), lời người kể chuyện, lời nhân vật trong truyện ngắn 
- Nhận biết được điểm nhìn, sự thay đổi điểm nhìn; sự nối kết giữa lời người kể chuyện và lời của nhân vật.
- Nhận biết một số đặc điểm của ngôn ngữ văn học trong truyện ngắn hiện đại.
Thông hiểu:
- Tóm tắt được cốt truyện 
- Phân tích, lí giải được mối quan hệ của các sự việc, chi tiết trong tính chỉnh thể của tác phẩm. 
- Phân tích được đặc điểm, vị trí, vai trò của của nhân vật trong truyện ngắn, lí giải được ý nghĩa của nhân vật.
- Nêu được chủ đề (chủ đề chính và chủ đề phụ trong văn bản nhiều chủ đề) của tác phẩm. 
- Phân tích và lí giải được thái độ và tư tưởng của tác giả thể hiện trong văn bản.
- Phát hiện và lí giải được các giá trị văn hóa, triết lí nhân sinh của tác phẩm.
Vận dụng:
- Nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản tới quan niệm, cách nhìn của cá nhân với văn học và cuộc sống.
- Thể hiện thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với các vấn đề đặt ra từ văn bản.
Vận dụng cao:
- Vận dụng kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống, hiểu biết về lịch sử văn học để nhận xét, đánh giá ý nghĩa, giá trị của tác phẩm.
- So sánh được hai văn bản văn học cùng đề tài ở các giai đoạn khác nhau; liên tưởng, mở rộng vấn đề để hiểu sâu hơn với tác phẩm.
	4 câu TN

	4 câu TN
[bookmark: _GoBack]
	1 câu TL
	1 câu
TL
	60

	2
	Viết
	Nghị luận về một tác phẩm văn học
	Nhận biết:
- Giới thiệu được đầy đủ thông tin chính về tên tác phẩm, tác giả, loại hình nghệ thuật,… của tác phẩm.
- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn bản nghị luận.
Thông hiểu:
- Trình bày được những nội dung khái quát của tác phẩm 
- Phân tích được những phương diện nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm: xây dựng cốt truyện, sáng tạo tình huống, đặc sắc của hình tượng người kể chuyện, cách tổ chức trần thuật, lời văn, giọng điệu…
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng:
- Đánh giá được giá trị của tác phẩm
- Thể hiện được sự đồng tình / không đồng tình với thông điệp của tác giả (thể hiện trong tác phẩm).
Vận dụng cao:
- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm, tự sự,… để tăng sức thuyết phục cho bài viết.
- Vận dụng hiệu quả những kiến thức tiếng Việt lớp 11 để tăng tính thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết.
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